
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 

Đường N1-3 KCN Đại Đồng-Hoàn Sơn(Thuê NX Cty tnhh Vũ Hoàng), Xã Hoàn 
Sơn, Huyện Tiên Du, Tỉnh Bắc Ninh, Việt Nam

18/03/20163. Ngày thành lập: 

CÔNG TY TNHH SANGA TEC VIỆT NAM

2300933699

STT Tên ngành Mã ngành

1. Sản xuất sản phẩm khác bằng kim loại chưa được phân vào 
đâu
Chi tiết: Sản xuất các loại tấm nhôm không hợp kim, mũi 
khoan, lưỡi cắt của máy khoan

2599(Chính)

2. Sản xuất linh kiện điện tử 2610

3. Gia công cơ khí; xử lý và tráng phủ kim loại
Chi tiết: Gia công các loại tấm nhôm không hợp kim, mũi 
khoan, lưỡi cắt của máy khoan

2592

4. Vận tải hàng hóa đường thuỷ nội địa 5022

5. Bốc xếp hàng hóa 5224

6. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải 5229

7. Dịch vụ lưu trú ngắn ngày 5510

8. Cơ sở lưu trú khác 5590

9. Bán buôn kim loại và quặng kim loại
Chi tiết: Bán buôn các loại tấm nhôm không hợp kim, mũi 
khoan, lưỡi cắt của máy khoan

4662

10. Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: Bán buôn phế liệu, phế thải kim loại, phi kim loại

4669

11. Bán buôn tổng hợp 4690

12. Bán lẻ khác trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp
Chi tiết: Bán lẻ nhiều loại hàng hoá quần áo, giày dép, đồ 
dùng, hàng ngũ kim, mỹ phẩm, đồ trang sức, đồ chơi, đồ thể 
thao, lương thực thực phẩm

4719

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH SANGA TEC VIỆT NAM
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: SANGA TEC VIETNAM COMPANY 
LIMITED
Tên công ty viết tắt: SANGA TEC VINA CO.,LTD

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 0985.411.703
Email: nguyentranbaongoc2011@gmai

l.com

Fax:
Website:
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1.000.000.000 VNĐ

13. Bán lẻ máy vi tính, thiết bị ngoại vi, phần mềm và thiết bị viễn 
thông trong các cửa hàng chuyên doanh

4741

14. Sản xuất xe có động cơ 2910

15. Sản xuất phụ tùng và bộ phận phụ trợ cho xe có động cơ và 
động cơ xe

2930

16. Sản xuất xe đạp và xe cho người tàn tật 3092

17. Bán buôn ô tô và xe có động cơ khác
Chi tiết: Bán buôn ô tô điện

4511

18. Bán lẻ ô tô con (loại 12 chỗ ngồi trở xuống) 4512

19. Bảo dưỡng, sửa chữa ô tô và xe có động cơ khác 4520

20. Bán phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của ô tô và xe có động cơ 
khác

4530

21. Bán mô tô, xe máy 4541

22. Bảo dưỡng và sửa chữa mô tô, xe máy 4542

23. Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình
Chi tiết: Bán buôn mỹ phẩm

4649

24. Bán buôn máy vi tính, thiết bị ngoại vi và phần mềm 4651

25. Bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông 4652

26. Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác 4659

27. Bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa hàng chuyên doanh
Chi tiết: Bán lẻ xe đạp và phụ tùng, bộ phận phụ trợ của xe đạp

4773

28. Vận tải hành khách đường bộ khác 4932

29. Vận tải hàng hóa bằng đường bộ 4933

30. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được 
phân vào đâu
Chi tiết: Xuất nhập khẩu các mặt hàng công ty kinh doanh

8299

31. Quảng cáo 7310

32. Cho thuê xe có động cơ 7710

33. Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác 7730

34. Đối với ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện, doanh 
nghiệp chỉ được kinh doanh khi có đủ điều kiện theo quy định. 

Ngành, nghề chưa khớp 
mã với Hệ thống ngành 
kinh tế Việt Nam

6. Vốn điều lệ: 
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9. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Bắc Ninh

Họ và tên: Giới tính:
Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy chứng thực cá nhân: 142923205

Ngày cấp: Nơi cấp:
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Xóm Tây, Xã Thạch Lỗi, Huyện Cẩm Giàng, Tỉnh Hải 
Dương, Việt Nam
Chỗ ở hiện tại: Xóm Tây, Xã Thạch Lỗi, Huyện Cẩm Giàng, Tỉnh Hải Dương, Việt Nam

TRẦN THỊ LAN PHƯƠNG Nữ
24/08/1989 Kinh Việt Nam

06/04/2015 Công an tỉnh Hải Dương

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: Chứng minh nhân dân

7. Thông tin về chủ sở hữu:

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy chứng thực cá nhân:       142923205
Ngày cấp: Nơi cấp:
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Xóm Tây, Xã Thạch Lỗi, Huyện Cẩm Giàng, Tỉnh Hải 
Dương, Việt Nam
Chỗ ở hiện tại: Xóm Tây, Xã Thạch Lỗi, Huyện Cẩm Giàng, Tỉnh Hải Dương, Việt Nam

Họ và tên:   TRẦN THỊ LAN PHƯƠNG Nữ

24/08/1989 Kinh Việt Nam

06/04/2015 Công an tỉnh Hải Dương

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: Chứng minh nhân dân

Giám đốcChức danh:

8. Người đại diện theo pháp luật:
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